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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  SPEAKING PRACTICE MODULE 2 
                         (THỰC HÀNH NÓI 2)
Mã học phần: 17
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, bài tập: 42 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Speaking Practice Module 2 là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng Chuyên nghiệp.
· Tính chất: 
Học phần Speaking Practice Module 2là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.

I. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
Nghe, nói, giúp nghe hiểu và tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.

· Kĩ năng: 
Vận dụng những kĩ năng nói đã học để tự tin giao tiếp tiếng Anh trong những tình huống khác nhau; Nói tự nhiên và lưu loát về nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống, trình bày được chính kiến bằng tiếng Anh một cách thuyết phục.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có tinh thần làm việc tập thể, có ý thức tự học, tự nghiên cứu sâu về các chủ điểm học trong chương trình.

II. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Part 1: People
	6
	1
	5
	 

	2
	Part 2: Vacation
	6
	1
	5
	 


	3
	Test 1
	2
	
	
	2

	4
	Part 3: Errands
	6
	1
	5
	 

	5
	Part 4: Stories
	6
	1
	5
	 

	6
	Test 2
	2
	
	
	2

	7
	Part 5: Friends
	6
	1
	5
	 

	8
	Part 6: Business
	6
	1
	5
	 

	9
	Test 3
	2
	
	
	2

	10
	Part 7: Culture
	6
	1
	5
	 

	11
	Part 8: Future
	6
	1
	5
	 

	12
	Final Test
	6
	
	2
	4

	Tổng cộng
	60
	8
	42
	10



2. Nội dung chi tiết:

Part 1: People





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi và miêu tả các mối quan hệ trong gia đình, miêu tả tính cách, sự tương đồng và khác nhau giữa mọi người.
2. Nội dung chương
1. I’m an only child




2. She’s born leader.

3. We’re both reliable.



4. As I was saying…

Part 2: Vacation




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Đăng kí phòng khách sạn, biết những việc được phép nói và không nói, đề nghị giúp đỡ,  nhận lời hoặc từ chối giúp đỡ.

2. Nội dung chương
5. I’d like to check in




6. Here are some rules.

7. There are some problems.



8. That would be great.

Part 3: Errands





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Đặt câu hỏi gián tiếp, chỉ ra sai lầm của người khác một cách lịch sự, thừa nhận sai lầm. Đặt cuộc hẹn và xác nhận thông tin. Đưa ra lời đề nghị và chấp nhận lời đề nghị.
2. Nội dung chương
9. Do you know…




10. Sorry. My mistake.

11. Can I please…?




12. I’m broke.
Part 4: Stories





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi và kể về tuổi thơ, nói về tin tức và bổ sung thông tin.
2. Nội dung chương
13. I used to play hopscotch.



14. She said she was sorry.

15. I read an unusual story.



16. When did they release it?

Part 5: Friends





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi và miêu tả những việc quan trọng, đưa ra lời đề nghị tích cực và tiêu cực, bộc lộ sự hối lỗi và đưa cách giải quyết vấn đề.

2. Nội dung chương
17. You didn’t know?




18. A good friend is loyal.

19. I could do that.




20. I wish I’d remembered. 

Part 6: Business




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Mô tả các phẩm chất, hỏi và mô tả các khả năng và xác suất, mô tả các xu hướng và đưa ra lý do.
2. Nội dung chương
21. I’d rather not say.




22. I could be an ad for…

23. The main reason is…



24. It needs a good location

Part 7: Culture





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Miêu tả những điều được mong đợi và không được mong đợi, hỏi và miêu tả hậu quả, về ý nghĩa của sự việc. Suy đoán chắc chắn và không chắc chắn.

2. Nội dung chương
25. You’re expected to…



26. What does it mean?

27. What will happen it…?



28. It must have been…

Part 8: Future





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Đưa ra các dự đoán có thể hoặc chắc chắn xảy ra, miêu tả kế hoạch, đưa ra quyết định và lời hứa hẹn. Hỏi và thảo luận về mục tiêu và mơ ước.
2. Nội dung chương
29. Cars will most likely fly.



30. That’s really good idea!

31. I’ll pick you up.




32. What do you hope to do?

III. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, micro..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:

IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp và học cách phát âm chính xác.
Trình bày lưu loát các vấn đề về hoạch định trong tương lại, khả năng phản biện chặt chẽ và hiệu quả
- Kĩ năng:

Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống và công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra thường xuyên và cuối kỳ theo hình thức thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần Speaking Practice là học phần cuối trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng nói.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kỹ năng nghe nói.

- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
Rèn luyện khả năng phản biện, tranh luận, bảo vệ chính kiến bằng tiếng Anh một cách lưu loát.
4. Tài liệu tham khảo: 

Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
